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Câu 1 (3 điểm)

Biến đổi quan trọng nhất của Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai thể hiện trên lĩnh vực nào? Hãy làm rõ biến đổi đó.

Câu 2 (2.5 điểm)

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp xã hội Việt Nam đã có những chuyển biến gì? Sự chuyển biến đó có tác động như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam trong những năm 1919 - 1930?
Câu 3 (3 điểm)

Khái quát phong trào đấu tranh và nhận xét hoạt động của giai cấp tư sản Việt Nam trong thời gian từ năm 1919 đến năm 1923.
Câu 4 (3 điểm)

Hãy làm rõ những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của những sáng tạo đó đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.

Câu 5 (3 điểm)

Dựa trên những biểu hiện nào để khẳng định CMT8/1945 ở Việt Nam là biểu hiện của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Câu 6 (3 điểm)

Hãy làm rõ mối quan hệ giữa nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chế độ mới của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946.
Câu 7 (2.5 điểm)

Anh/chị hãy chứng minh nhận định: Toàn cầu hóa là thời cơ, là cơ hội to lớn, đồng thời cùng tạo ra những thách thức to lớn cho Việt Nam.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Biến đổi quan trọng nhất của Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai thể hiện trên lĩnh vực nào? Hãy làm rõ biến đổi đó.
	3,0

	
	 a. Biến đổi quan trọng nhất của Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai thể hiện trên lĩnh vực nào
	

	
	- Biến đổi quan trọng nhất của Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai thể hiện trên lĩnh vực chính trị đó là tất cả các nước đều giành được độc lập
	0,25

	
	b. Làm rõ biến đổi quan trọng nhất của Đông Nam Á
	

	
	* Trước chiến tranh thế giới thứ hai
	

	
	- Trước chiến tranh thế giới thứ hai đều là thuộc địa hoặc lệ thuộc vào chủ nghĩa tư bản phương Tây. Đều bị chủ nghĩa tư bản phương Tây ra sức khai thác, bóc lột tàn bạo, đẩy nhân dân vào cảnh khốn cùng.  Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bùng lên ngay từ khi chủ nghĩa thực dân xâm lược và phát triển mạnh khi chủ nghĩa tư bản tiến hành những cuộc khai thác bóc lột, nhưng kết quả chung đều thất bại.
	0,25

	
	- Khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ (12/1941), Nhật Bản xâm chiếm cả vùng Đông Nam Á, từ đây nhân dân Đông Nam Á chuyển sang đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản giải phóng đất nước.
	0,25

	
	*  Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai 
	

	
	- Các nước Đông Nam Á từ thân phận các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và lệ thuộc đã trở thành những nước độc lập.
	0,25

	
	- Tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng đồng minh (8 - 1945), nhiều nước đã đứng lên giành độc lập hoặc đã giải phóng phần lớn lãnh thổ khỏi quân Nhật.
	0,25

	
	+ Ngày 17/8/1945, Inđônexia tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa Inđônêxia.
	0,25

	
	+ Cuộc cách mạng tháng Tám của nhân dân Việt Nam thành công đẫn tới sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945).
	0,25

	
	+ Tháng 8/1945, nhân dân các bộ tộc Lào nổi dậy và ngày 12/10/1945 nước Lào tuyên bố độc lập.
	0,25

	
	+ Nhân dân các nước Miến Điện, Mã Lai và Philippin đều nổi dậy đấu tranh chống quân phiệt Nhật Bản, giải phóng nhiều vùng rộng lớn của đất nước.
	0,25

	
	- Ngay sau đó, thực dân Âu - Mĩ quay trở lại tái chiếm Đông Nam Á. Nhân dân ở đây một lần nữa phải cầm súng kháng chiến chống quân xâm lược.
	0,25

	
	- Giữa những năm 50, nhân dân các nước Việt Nam, Lào, Cămpuchia đã lần lượt đánh đuổi thực dân Pháp, sau đó phải tiếp tục chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ đến năm 1975 mới giành thắng lợi hoàn toàn.
	0,25

	
	- Thực dân Âu - Mĩ cũng lần lượt công nhận độc lập cho Philippin (7-1946), Miến Điện (1-1948), Indonexia (8-1950), Mã Lai (8-1957), Singapo giành quyền tự trị (1959), Brunây (1984), ĐôngTimo là quốc gia trẻ tuổi nhất khu vực, đến 5 - 2002 trở thành một quốc gia độc lập.
	0,25

	2
	Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp xã hội Việt Nam đã có những chuyển biến gì? Sự chuyển biến đó có tác động như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam trong những năm 1919 – 1930?
	2,5

	
	a) Phân hóa xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
	

	
	- Do tác động của chính sách khai thác thuộc địa, các giai cấp ở Việt Nam có những chuyển biến mới:
	0,25

	
	+ Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục phân hóa, một bộ phận không nhỏ tiểu và trung địa chủ tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp và phản động tay sai.
	0,25

	
	+ Giai cấp nông dân bị đế quốc, phong kiến tước đoạt ruộng đất, ngày càng bị bần cùng hóa, khiến cho mâu thuẫn với đế quốc - phong kiến ngày càng gay gắt hơn, nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.
	0,25

	
	+ Giai cấp tư sản ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, số lượng ít, thế lực yếu, dần bị phân hóa thành hai bộ phận, trong đó tư sản mại bản cấu kết với đế quốc..., tư sản dân tộc do bị chèn ép nên có khuynh hướng dân tộc dân chủ.
	0,25

	
	+  Giai cấp tiểu tư sản phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống đế quốc và tay sai, nhạy cảm với thời cuộc và tha thiết canh tân đất nước nên hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.
	0,25

	
	+ Giai cấp công nhân phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, bị nhiều tầng áp bức bóc lột nặng nề, có quan hệ gắn bó với nông dân, được thừa hưởng truyền thống yêu nước của dân tộc, sớm chịu ảnh hưởng trào lưu cách mạng vô sản, nên nhanh chóng vươn lên trở thành động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng tiên tiến của thời đại.
	0,25

	
	b) Tác động của chuyển biến xã hội đối với phong trào giải phóng dân tộc:
	

	
	- Sự chuyển biến về kinh tế dẫn đến sự biến đổi về xã hội. Các giai cấp cũ bị phân hoá đồng thời các giai cấp, tầng lớp mới xuất hiện làm cho xã hội Việt Nam có đầy đủ những giai cấp của một xã hội hiện đại. Họ là những lực lượng mới cho phong trào dân tộc, dân chủ trong những năm 1919 – 1930.
	0,25

	
	- Do những biến đổi về kinh tế và giai cấp xã hội, mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai.
	0,25

	
	- Sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới tạo ra những điều kiện, cơ sở bên trong để tiếp thu những tư tưởng mới vào Việt Nam làm cho phong trào dân tộc Việt Nam mang những màu sắc mới.
	0,25

	
	- Những giai cấp mới cùng những hệ tư tưởng mới làm xuất hiện hai khuynh hướng tư sản và vô sản. Cả hai khuynh hướng đều cố gắng vươn lên giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra.
	0,25

	3
	Khái quát phong trào đấu tranh và nhận xét hoạt động của giai cấp tư sản Việt Nam trong thời gian từ năm 1919 đến năm 1923.
	3,0

	
	a. Hoạt động của tư sản Việt Nam 1919-1925

Tiếp nối quá trình tập hợp lực lượng, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất giai cấp tư sản Việt Nam ra đời. Tư sản Việt Nam bị tư sản Pháp và tư sản nước ngoài cạnh tranh, chèn ép, họ có tinh thần yêu nước, sớm tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản nên đã đứng lên đấu tranh nhằm giành lấy một vị trí khá hơn trong nền kinh tế, chính trị Việt Nam.
	0,25

	
	- Phong trào đấu tranh:
+ Từ năm 1919, tư sản Việt Nam mở cuộc vận động “chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá”, phong trào “Tẩy chay tư sản Hoa kiều” chống lại tư sản người Hoa; cuộc vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của người Việt Nam...
	0,25

	
	+ Đấu tranh chống chính sách độc chiếm thị trường của thực dân Pháp: 1923, tư sản Việt Nam đã đấu tranh chống độc quyền thương cảng Sài Gòn, chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kì của tư bản Pháp;
	0.25

	
	+ Đấu tranh đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia.
	0.25

	
	+ Năm 1923, một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì thành lập Đảng Lập hiến. Đảng này cũng nêu một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ để tranh thủ quần chúng.
	0.25

	
	+ Ngoài ra còn có nhóm Nam phong và nhóm Trung Bắc tân văn hoạt động ở Bắc Kì. Họ mở các cuộc vận động đòi tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do buôn bán.
	0,25

	
	b. Nhận xét 

– Về lực lượng tham gia phong trào: chủ yếu là tư sản và địa chủ lớp trên. 
	0.25

	
	– Về mục tiêu: nhằm thay đổi một số chính sách trong khuôn khổ của chế độ thuộc địa, tạo điều kiện cho tư sản Việt Nam sản xuất, kinh doanh.
	0.25

	
	– Mũi nhọn/đối tượng đấu tranh mới chỉ nhằm vào bộ phận tư sản Hoa kiều hoặc một số công ti của tư bản Pháp, chưa nhằm lật đổ toàn bộ nền thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam.
	0.25

	
	- Về nhiệm vụ và hình thức đấu tranh: đòi dân chủ, diễn ra công khai; hình thức tổ chức hoạt động phong phú.
	

	
	– Về tính chất: nhìn chung, phong trào mang nặng tính chất cải lương, giới hạn trong khuôn khổ chế độ thực dân, phong kiến.
	0,25

	
	- Ý nghĩa: thể hiện tinh thần yêu nước của tư sản dân tộc; tạo điều kiện cho sự phát triển của phong trào yêu nước trong những năm tiếp theo.
	0,25

	
	- Hạn chế: Khi được Pháp nhượng bộ cho một số quyền lợi hoặc thẳng tay đàn áp, thì họ lại đi vào con đường thoả hiệp, đầu hàng, nên nhanh chóng bị phong trào quần chúng vượt qua.
	0.25

	4
	Hãy làm rõ những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của những sáng tạo đó đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.
	3,0

	
	a. Hãy làm rõ những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	

	
	* Sáng tạo trong việc lựa chọn con đường cứu nước:

- Nguyễn Ái Quốc sớm nhận thấy sự hạn chế trong các con đường cứu nước của các vị tiền bối : Con đường PK và con đường dân chủ tư sản

- Từ kinh nghiệm đúc rút trong thực tiễn hoạt động và tiếp cận ánh sáng của thời đại mới, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường cứu nước mới: con đường cách mạng vô sản…
	0,5

	
	* Sáng tạo trong xác định các yếu tố thành lập Đảng:

- Về lý thuyết, các Đảng Cộng sản trên thế giới ra đời là sự kết hợp của 2 yếu tố chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào công nhân…

- Tuy nhiên, trong điều kiện Việt Nam là một nước thuộc địa, ngoài phong trào công nhân còn có phong trào yêu nước. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước là cơ sở xã hội để tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin.

=> Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận thấy rõ tầm quan trọng của phong trào yêu nước đối với sự thành lập Đảng vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
	0,5

	
	* Sáng tạo trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin: 

- Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin thông qua các tác phẩm sách báo, tham luận…

- Trong các tác phẩm này, lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin được Nguyễn Ái Quốc trình bày một cách dễ hiểu nên có thể đi sâu vào trong quần chúng nhân dân, kể cả các tầng lớp nhân dân lao động như công nhân, nông dân…Chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá sâu rộng là cơ sở để phong trào công nhân, phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản phát triển mạnh mẽ…
	0,5

	
	*  Sáng tạo trong việc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Trong những năm 20 của thế kỉ XX, những yếu tố để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chín muồi…

- Vì thế, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (1925). Thông qua hoạt động của hội đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin sâu rông, có hệ thống vào Việt Nam từ đó thúc đẩy phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển…

- Năm 1929, trước tình hình ở Việt Nam xuất hiện 3 tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận thấy yêu cầu của lịch sử nên đã đứng ra triệu tập, chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc còn có nhiều sáng tạo trong việc hoạch định đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam.
	0,5

	
	b. Ý nghĩa của những sáng tạo đó đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.
	

	
	- Những sáng tạo của NAQ trong quá trình chuẩn bị và thành lập Đảng CSVN có ý nghĩa lịch sử hêt sức to lớn, đặt nền móng vững chắc cho những sáng tạo của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo CM, mà nhờ những sáng tạo đó CMVN mới giành được thắng lợi từ CM tháng tám đến kháng chiến chống P, chống M. ngày nay trong sư nghiệp đổi mới, hơn bao giờ hết đòi hỏi sự lãnh đạo của đảng ta và nhân dân ta. Sự nghiệp CM hiện nay của đảng ta vẫn là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, vẫn lấy CNM-LN làm nền tảng tư tưởng, trong khi đó tình hình thế giới và trong nước có những chuyển biến lớn lao do tác động của CMKHCN, Một loạt vấn đề đặt ra đòi hỏi phải giải quyết đó là xây dựng 1 nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng với bảo vệ tổ quốc, tránh được sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc và cùng nhiều vấn đề mà thực tiễn cần phải quyết như quan hệ với các nước truyền thống, các nước lớn, đồng thời phải bảo vệ vững chắc chủ quyền DT. Tất cả những điều đó đòi hỏi sự sáng tạo của Đảng và nhân dân ta mà tấm gương sáng tạo của NAQ là bài học cho chúng ta hiện nay
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	5
	Dựa trên những biểu hiện nào để khẳng định CMT8/1945 ở Việt Nam là biểu hiện của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
	3,0

	
	- Thắng lợi của CMT8/1945 trước hết nó được thể hiện trong quá trình chuẩn bị cho thắng lợi này. Đó là sự chuẩn bị về chủ trương và đường lối để hướng tới xây dựng một sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Sự chuẩn bị đó được thể hiện rõ nét trong những văn kiện sau: 

+ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN: Cương lĩnh đã xác định động lực chính của CMVN là giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp TTS trí thức, đối với những giai cấp thuộc tầng lớp thống trị như trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc thì phải lôi kéo họ, tập hợp họ, hoặc ít nhất là phải trung lập họ, không đẩy họ về phái kẻ thù

+ Tại HN TW 8 tháng 5/1941, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước không phân biệt giai cấp, tôn giáo, già trẻ, gái trai... 
+ Tư tưởng tinh thần đoàn kết được thể hiện trong quá trình xây dựng cách mạng Việt Nam...
	1,0

	
	- Tinh thần đại đoàn kết dân tộc được thể hiện rõ trong tiến trình của CMT8:

+ Khi thời cơ chiến lược xuất hiện, Đảng và HCM đã quyết định chớp thời cơ lãnh đạo nhân dân tiến hành TKN giành chính quyền từ ngày 14 - 28/8 dưới sự lãnh đao tổ chức của MTVM nhân dân cả nước đã đồng loạt nổi dậy giành chính quyền. Sự kết hợp giưa LLCT với LLVT trong đó sức mạnh bạo lực của quần chúng nhân dân là nhân tố quyết định, còn LLVT chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho LLCT của quần chúng
+ Trong quá trình diễn ra CMT8, ngoài những lực lượng mà Đảng đã xây dựng còn sự tham gia đông đảo cảu lực lượng trung gian

+ CMT8 còn có sự tham gia đông đảo của bộ phận dân tộc, sắc tôc, tôn giáo khác nhau.
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	-  Thắng lợi của CMT8 là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân, Nó được thể hiện ở kết quả của CMT8

+ Tại HN TƯ 11/1939 và HN TW8. Ban chấp hành TW đảng lại quyết định thành lập thể thể chế nhà nước dân chủ cộng hòa thay cho nhà nước công nông binh trước đó. Nhà nước theo thể chế cộng hòa là là nước của cả dân tọc Việt Nam, nó thực hiện quyền dân chủ cho toàn dân, đây là nhà nước đại diện cho mọi giai cấp chứ không phải cho một bộ phận giai cấp nào. Theo đúng nghị quyết của HN TW 8, ngày 2/9 sau khi CMT8 thành công, trong tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh đã đại diện chính phủ lâm thời khai sinh ra nước VNDCCH, đây là nhà nước kiểu mới đại diện cho lợi ích quyền lợi của tất cả giai cấp.
+ Tinh thần đại đoàn kết HCM nó chính là một sự kế thừa và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam trong quá khứ. Khối đaị đoàn kết này còn được kế thừa và phát huy ở mức độ cao hơn trong cuộc KC trường kì chống Pháp và chống Mỹ và trong công cuộc xây dựng đất nước hện nay
	1,0


	    6
	Hãy làm rõ mối quan hệ giữa nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chế độ mới của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ tháng 9.1945 đến tháng 12.1946. 
	3.0 

	
	a. Nhiệm vụ xây dựng chế độ mới

- Nước VNDCCH vừa ra đời trong tình thế khó khăn ngàn cân treo sợi tóc. Trong hoàn cảnh đó, Đảng và Chủ tịch HCM đã xác định xây dựng củng cố chế độ  mới là nhiệm vụ cấp bách,

- Nhiệm vụ xây dựng chính quyền cách mạng: Tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp (6.1.1946)….

- Nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế, giải quyết nạn đói, nạn dốt, khó khăn tài chính

+ Trước mắt: giải quyết nạn đói, giảm tô, chia lại ruộng đất, xóa bỏ các thứ thuế vô lí.

+ Về lâu dài: đưa ra nhiều biện pháp tăng gia sản xuất, trước hết là SX nông nghiệp.

+ Giải quyết vấn đề tài chính: phát động tuần lễ vàng, quỹ độc lập, phát hành tiền VN.

+ Giải quyết nạn dốt: Biện pháp trước mắt: Lập Nha bình dân học vụ,….
	1,25

	
	b. Nhiệm vụ bảo vệ.

- Đấu tranh chống thù trong giặc ngoài: đấu tranh với quân Trung Hoa dân quốc và tay sai ở phía Bắc, đối phó với quân Pháp mưu toan quay trở lại xâm lược lần nữa. 

- Trong quá trình đấu tranh bảo vệ cách mạng non trẻ, Đảng, Chính phủ chủ trương tránh phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng 1 lúc và đưa ra những biện pháp mềm dẻo, linh hoạt….
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	c. Mối quan hệ giữa nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chế độ mới
- Trong thời điểm từ cuối 1945 đến cuối 1946 trong nhiệm vụ xây dựng chế độ mới đã bao hàm nhiệm vụ bảo vệ chế độ này. Trong nhiệm vụ bảo vệ lại hàm chứa nhiệm vụ xây dựng chế độ mới

- Xây dựng chế độ mới tức là xây dựng chính quyền vững mạnh từ Trung ương đên địa phương, giải quyết những khó khăn của dân, mang lại quyền lợi cho dân, không chỉ thể hiện tính ưu việt của chế độ mới mà còn tạo ra sức mạnh tổng hợp để bảo vệ thành quả của cách mạng tháng Tám.

- Xây dựng và bảo vệ chế độ mới củng cố chính quyền dân chủ nhân dân còn giáng 1 đòn mạnh mẽ vào âm mưu chia rẽ lật đổ và xâm lược của các thế lực đế quốc và tay sai.

- Cuộc đấu tranh chống lại quân THDQ và tay sai, chống âm mưu xâm lược trở lại của TDP, giữ vững hòa bình, giữ vững chính quyền của dân, giữ vững chế độ mới cũng là tạo đều kiện cho công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng chế đội mới.
	0,75

	    7
	Anh/chị hãy chứng minh nhận định: Toàn cầu hóa là thời cơ, là cơ hội to lớn, đồng thời cùng tạo ra những thách thức to lớn cho Việt Nam.
	2,5

	
	-  Khái quát về Toàn cầu hóa…..
	0,5

	
	- Thời cơ của Toàn cầu hóa:

+ Thúc đẩy sản xuất, đưa lại tăng trưởng cao; góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế…

+ Tận dụng môi trường hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển…

+ Thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật, kinh nghiệm quản lí, đào tạo nhân lực, khai thác thị trường quốc tế…
	1,0

	
	- Thách thức toàn cầu hóa:

+ Làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, đào sâu ngăn cách giàu nghèo…

+ Bị cạnh tranh khốc liệt với thị trường quốc tế…

+ Hoạt động và đời sống con người kém an toàn…

+ Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm
	1,0


----------------------- Hết---------------------
                                                   GV ra đề: Nguyễn Thị Nhung

                                                  GV phản biện: Ngô Thị Huệ
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